
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

HỌC KỲ: 1 - Năm học: 2021-2022

Môn học: Anh văn sơ cấp 2 Lớp: ENGA2.M14

Giảng viên: Nguyễn Thị Như Ngọc Mã GV:

 STT Mã số SV Họ và tên

Điểm thi 

Speaking 

+Presentation 

(30%)

Điểm

 quá trình

(30%)

Điểm thi 

CK

(40%)

Tổng điểm Điểm chữ Ghi chú

1 21520386 Võ Thị Tố Như 7.54 8.68 6.70 7.50 Bảy rưỡi

2 21520504 Phan Đình Thế Trung 7.33 8.92 6.20 7.40 Bảy rưỡi

3 21522111 Bùi Tấn Hưng 7.46 8.83 6.70 7.60 Bảy rưỡi

4 21522421 Võ Quang Nhật 7.71 7.08 7.20 7.30 Bảy rưỡi

5 21522505 Trịnh Thế Quân 0.00 5.25 1.60 Một rưỡi vắng

6 21522580 Kha Quốc Thái 7.79 9.37 5.70 7.40 Bảy rưỡi

7 21522789 Bùi Nam Việt 6.75 8.62 6.20 7.10 Bảy

8 21521097 Nguyễn Văn Long 5.79 8.55 6.50 6.90 Bảy

9 21520352 Trần Xuân Minh 7.38 8.82 6.80 7.60 Bảy rưỡi

10 21520400 Nguyễn Hoàng Phúc 6.71 8.54 7.00 7.40 Bảy rưỡi

11 21522094 Nguyễn Huy Hoàng 8.46 9.41 8.20 8.60 Tám rưỡi

12 21522683 Phan Trọng Tính 5.59 8.9 6.50 6.90 Bảy

13 21520745 Nguyễn Thân Chí Dũng 7.13 7.82 6.7 7.20 Bảy

14 21522008 Phạm Thanh Duy 7.79 9.24 6.7 7.80 Tám

15 21520565 Lê Quốc Anh 8.04 9.36 7.20 8.10 Tám

16 21521052 Lê Thanh Lâm 7.96 7.38 7.30 7.50 Bảy rưỡi

17 21522376 Trương Quang Nghĩa 5.42 8.55 4.70 6.10 Sáu

18 21521046 Lê Văn Cao Kỳ 6.8 8.72 6.70 7.30 Bảy rưỡi

19 21521927 Đặng Tấn Đạt 7.71 8.27 7.30 7.70 Bảy rưỡi

20 21520191 Vũ Thanh Doan 7.21 8.87 6.00 7.20 Bảy

21 21522211 Phạm Duy Khánh 6.88 8.9 6.30 7.30 Bảy rưỡi

22 21522333 Đoàn Nguyễn Công Minh 6.84 8.6 7.30 7.60 Bảy rưỡi

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)
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(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)


